
CHAPTER 5 : REPORTED SPEECH
 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

ĐTNX ( S) O ( sau V ) TTSH + N
I me my
We us our
You you your
They them their
He him his
She her her
It it its

* Câ� u tườ
 ng thuâ�� t lâ
  câ� u thuâ�� t lâ� i ý�  cu� â ngườ
 i nó� i
* Khi đó�� ng tư
  tườ
 ng thuâ�� t ờ�  thì
 quá khứ, để�  đó� i tư
  câ�u trư� c tiể�p sâng câ�u tườ
 ng thuâ�� t  => tâ du
 ng 
đó�� ng tư
  giờ� i thiể�� u lâ
  “ sâid” hóâ%� c “tóld” vâ
  đó� i BA yếu tố chính là : THÌ, NGÔI , TRẠNG NGỮ
I.LÙI THÌ ( lùi xuống 1 thì )

CÂU TRỰC TIẾP CÂU TƯỜNG THUẬT
1. Hiể��n tâ� i đờn
V/ Vs/ Ves / am / is / are / don’t + V1 / doesn’t 
V1

=> Quâ�  khư�  đờn
V2 / Ved / was / were / didn’t + V

2. Hiể��n tâ� i tiể�p diể-n
am / is / are + V-ing

=> Quâ�  khư�  tiể�p diể-n
Was / were + V-ing

3. Hiể��n tâ� i hóâ
n thâ
nh
Have / has + V3/ed

=> Quâ�  khư�  hóâ
n thâ
nh
Had + V3/ed

4. Quâ�  khư�  đờn
Was / were / V2 / Ved

=> Quâ�  khư�  hóâ
n thâ
nh
Had + V3/ed

5. Quâ�  khư�  tiể�p diể-n
Was / were + V-ing

=> QKHTTD
Had + been + V-ing

6. Tường lâi đờn
will + V

=> Tường lâi tróng quâ�  khư�
would + V

7. cân => cóuld
8. mâý => might
9. must / nểểd => hâd tó
F Thì QKHT , ought to, could , should, might, used to, would rather, had better… => giữ nguyên

II.ĐỔI NGÔI
- Đổi Ngôi thứ nhất (I,We, me , us , my , our , mine , ours ) phu
  hờ� p vờ� i CHỦ NGỮ tróng mđ  chì�nh
- Đó� i Ngó� i thư�  hâi ( ýóu , ýóur , ýóur ) phu
  hờ� p vờ� i TÂ@ N NGỮC  tróng mể��nh đểD  chì�nh
- Ngó� i thư�  BA ( he, she , it , him, her , his, they, them, their ) => khó� ng đó� i

Note! ( Đổi  ngôi thứ nhất số ít và số nhiều sang câu gián tiếp )
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT

I
mể
mý
minể
mýsểlf

 Hể ( nâm ) / Shể  ( nưH  )
 him / hểr
 his / hểr
 his / hểrs
 himsểlf / hểrsểlf

Wể
us
óur
óurs
óursểlvểs

 thểý
 thểm
 thểir
 thểirs
 thểmsểlvểs

ĐỔI TRẠNG TỪ
              TRỰC TIẾP                TƯỜNG THUẬT

Page 1      CHUYÊN ĐỀ :  CÂU TƯỜNG THUẬT



1. This
2. Thểsể
3. Nów
4. Hểrể
5. Tódâý
6. Tónight
7. âgó
8. ýểstểrdâý
9. tómórrów
10. lâst….
11. nểxt…..

=> Thât
=> Thósể
=> Thển
=> Thểrể
=> Thât dâý
=> Thât night
=> bểfórể
=> thể prểvióus dâý / thể dâý bểfórể
=> thể fóllówing dâý / thể dâý âftểr
=> thể prểvióus…..
=> thể fóllówing

Lưu ý: không dùng dấu ngoặc kép, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm trong lời nói 
tường thuật

 Các trường hợp không đổi thì
1. Khi động từ tường thuật ở thì hiện tại hoặc tương lai ( say, tell, have told, will say...)
2. Thì
 quâ�  khư�  đờn có�  thờ
 i giân xâ� c đi�nh .
3. Diể-n tâ�  1 châ�n lý� , su�  thâ�� t hiể�n nhiể�n
4. câu điều kiện loại 2 và 3

IV.CÁC MẪU CÂU TƯỜNG THUẬT CẦN NẮM RỎ
1. CÂU PHÁT BIỂU

( Khi đó�� ng tư
  tườ
 ng thuâ�� t ờ�  thì
 quá khứ: sâid , tóld -> tâ phâ� i lùi xuống 1 thì , Khi đó�� ng tư
  tườ
 ng 
thuâ�� t ờ�  thì
 hiện tại : sâý , hâvể tóld -> tâ giữ nguyên thì )

S + sâid + thât + S + V ( lu
 i xuó� ng 1 thì
 ) + âdv
S + sâid to O + thât  + S + V ( lu
 i xuó� ng 1 thì
 ) + âdv
S + tóld O + thât + S + V ( lu
 i xuó� ng 1 thì
 ) + âdv

2. CÂU HỎI
S + âskểd + ( O)          if / whểthểr + S + V ( lu
 i thì
 )
       wóndểrểd
       wântểd tó knów     Wh-  + S + V ( lu
 i thì
 )

3. CÂU MỆNH LỆNH
TO-V V-ING

Yêu cầu : asked + O + tó-V
Mời : invited + O + To-V
Khuyên : advised + O + To-V
Nhắc nhở : reminded + O + To-V
Ra lệnh : ordred + O + To-V
ĐóD ng ý� : âgrểểd + Tó-V
Hư� â : prómisểd + Tó-V
Khuýể�n khì�ch : ểncóurâgểd + O + Tó-V
Câ�nh bâ�ó : wârnểd + O + Tó-V
Muó� n : wântểd + O + Tó-V

Cám ơn: S + thanked + O + for V-ing
Xin lỗi: S + apologized ( to O ) + for V-ing
Buộc tội: S + accused + O +  of  V-ing
Chúc mừng : S + congratulated + O + on  V-ing
Cảnh báo: S + wârnểd + O + âgâinst + V-ing
Ngăn ngừa: S + stóppểd / prểvểntểd + O + fróm V-ing
Đề nghị: S + suggểstểd + V-ing
           S + suggểstểd thât + S + ( shóuld ) + V
Khăng khăng: S + insistểd + ón/upón + V-ing
Phủ nhận : S + denied + V-ing
Thừa nhận : âdmittểd + Ving / hâving V3/ểd

 BÀI TẬP ÁP DỤNG
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.

1. Chârliể sâid, "I', thinking óf góing tó livể in Cânâdâ".
â. Chârliể sâid thât I wâs thinking óf góing tó livể in Cânâdâ.
b. Chârliể sâid thât I âm thinking óf góing tó livể in Cânâdâ.
c. Chârliể sâid thât hể wâs thinking óf góing tó livể in Cânâdâ.
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d. Chârliể sâid thât hể is thinking óf góing tó livể in Cânâdâ.
2. Chârliể sâid, "Mý fâthểr is in hóspitâl".

â. Chârliể sâid thât mý fâthểr is in hóspitâl.
b. Chârliể sâid thât his fâthểr wâs in hóspitâl.
c. Chârliể sâid thât his fâthểr is in hóspitâl.
d. Chârliể sâid thât mý fâthểr wâs in hóspitâl.

3. Chârliể sâid, "Nórâ ând Jim ârể gểtting mârriểd tómórrów
â. Hể sâid thât Nórâ ând Jim ârể gểtting mârriểd tómórrów
b. Hể sâid thât Nórâ ând Jim wểrể gểtting mârriểd thể nểxt dâý.
c. Hể sâid thât Nórâ ând Jim wểrể gểtting mârriểd tómórrów.
d. Hể sâid thât Nórâ ând Jim ârể gểtting mârriểd thể nểxt dâý.

4. Chârliể sâid, "I hâvển't sểển Bill fór â whilể".
â. Hể sâid thât hể hâdn't sểển Bill fór â whilể.
b. Hể sâid thât I hâvển't sểển Bill fór â whilể.
c. Hể sâid thât hể hâsn't sểển Bill fór â whilể.
d. Hể sâid thât I hâdn't sểển Bill fór â whilể.

5. Chârliể sâid, "I'vể bểển plâýing tểnnis â lót rểcểntlý"
â. Chârliể sâid thât I'vể bểển plâýing tểnnis rểcểntlý.
b. Chârliể sâid thât hể hâd bểển plâýing tểnnis rểcểntlý.
c. Chârliể sâid thât hể hâd bểể plâýing tểnnis rểcểtlý.
d. Chârliể sâid thât I hâd bểển plâýing tểnnis rểcểntlý

6. Chârliể sâid, "Mârgârểt hâs hâd â bâbý".
â. Chârliể sâid Mârgârểt hâs hâd â bâbý.
b. Chârliể sâid Mârgârểt hâd hâd â bâbý.
c. Chârliể sâid Mârgârểt hâd â bâbý.
d. Chârliể sâid Mârgârểt hâs â bâbý.

7. Chârliể sâid, "I dón’t knów whât Frểd is dóing".
â. Hể sâid thât hể dóểsn’t knów whât Frểd is dóing.
b. Hể sâid thât hể didn’t knów whât Frểd is dóing.
c. Hể sâid thât hể dóểsn’t knów whât Frểd wâs dóing.
d. Hể sâid thât hể didn’t knów whât Frểd wâs dóing.

8. Chârliể sâid, "I hârdlý ểvểr gó óut thểsể dâýs".
â. Hể sâid thât hể hârdlý ểvểr wểnt óut thểsể dâýs.
b. Hể sâid thât I hârdlý ểvểr gó óut thểsể dâýs.
c. Hể sâid thât I hârdlý ểvểr wểnt óut thểsể dâýs.
d. Hể sâid thât hể hârdlý ểvểr góểs óut thểsể dâýs.

9. Chârliể sâid, '"I wórk 14 hóurs â dâý".
â. Hể sâid thât hể wórks 14 hóurs â dâý. b. Hể sâid thât hể wórkểd 14 hóurs â dâý.
c. Hể sâid thât I wórk 14 hóurs â dâý. d. Hể sâid thât I wórkểd 14 hóurs â dâý.

10.Chârliể sâid, "I'll tểll Jim I sâw ýóu"
â. Hể sâid hể'll tểll Jim hể sâw mể.      b. Hể sâid I wóuld tểll Jim I hâd sểển ýóu.
c. Hể sâid hể wóuld tểll Jim hể hâd sểển mể. d. Hể sâid I wóuld tểll Jim hể hâd sểển mể.

11.Chârliể sâid, "Yóu cân cómể ând stâý with mể if ýóu ârể ểvểr in Lóndón".
â. Hể sâid ýóu cóuld cómể ând stâý with him if ýóu wểrể ểvểr in Lóndón.
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b. Hể sâid I cóuld cómể ând stâý with him if I wểrể ểvểr in Lóndón.
c. Hể sâid ýóu cân cómể ând stâý with him if ýóu ârể ểvểr in Lóndón.
d. Hể sâid I cân cómể ând stâý with him if I âm ểvểr in Lóndón.

12.Chârliể sâid, "Tóm hâd ân âccidểnt lâst wểểk but hể wâsn't injurểd".
â. Hể sâid Tóm hâd ân âccidểnt lâst wểểk but hể wâsn't injurểd.
b. Hể sâid Tóm hâd hâd ân âccidểnt lâst wểểk but hể wâsn't injurểd.
c. Hể sâid Tóm hâd hâd â âccidểnt lâst wểểk but hể hâdn't bểể injurểd.
d. Hể sâid Tóm hâd ân âccidểnt lâst wểểk but hể hâdn't bểển injurểd.

13.Chârliể sâid, "I sâw jâck ât â pârtý â fểw mónths âgó ând hể sểểmểd finể".
â. Hể sâid hể hâd sểển Jâck ât â pârtý â fểw mónths âgó ând hể hâd sểểmểd finể
b. Hể sâid I sâw Jâck ât â pârtý â fểw mónths âgó ând hể sểểmểd finể
c. Hể sâid hể hâd sểển Jâck ât â pârtý â fểw mónths âgó ând hể sểểmểd finể
d. Hể sâid hể sâw Jâck ât â pârtý â fểw mónths âgó ând hể hâd sểểmểd finể

14.Tó sâid, "Nểw Yórk is biggểr thân Lóndón".
â. Hể sâid thât Nểw Yórk wâs biggểr thân Lóndón.
b. Hể sâýs thât Nểw Yórk is biggểr thân Lóndón.
c. Hể sâýs thât Nểw Yórk wâs biggểr thân Lóndón.
d. Hể sâid thât Nểw Yórk is biggểr thân Lóndón.

15."Stâý in bểd fór â fểw dâýs", thể dóctór sâid tó mể.
â. Thể dóctór tóld mể stâý in bểd fór â fểw â dâýs.
b. Thể dóctór tóld tó mể tó stâý in bểd fór â fểw dâýs.
c. Thể dóctór sâid mể tó stâý in bểd fór â fểw dâýs.
d. Thể dóctór tóld mể tó stâý in bểd fór â fểw dâýs.

16."Dón’t shóut", I sâid tó Jim.
â. I tóld Jim dón't shóut b. I tóld tó Jim nót tó shóut
c. I tóld Jim nót tó shóut d. I sâid tó Jim dón't shóut.

17."Plểâsể dón’t tểll ânýónể whât hâppểnểd", Ânn sâid tó mể
â. Ânn âskểd mể dón't tểll ânýónể whât hâppểnểd.
b. Ânn tóld mể dón't tểll ânýónể whât hâppểnểd.
c. Ânn sâid tó mể dón't tểll ânýónể whât hâppểnểd.
d. Ânn âskểd mể nót tó tểll ânýónể whât hâppểnểd.

18."Cân ýóu ópển thể dóór fór mể, Tóm?" Ânn âskểd.
â. Ânn âskểd tó ópển thể dóór fór hểr, Tóm.
b. Ânn âskểd Tóm tó ópển thể dóór fór hểr.
c. Ânn âskểd Tóm ópển thể dóór fór hểr.
d. Ânn âskểd Tóm tó ópển thể dóór fór mể.

19."Listển cârểfullý", hể sâid tó us.
â. Hể tóld us listển cârểfullý b. Hể tóld tó us tó listển cârểfullý
c. Hể tóld us tó listển cârểfullý d. Hể sâid us tó listển cârểfullý

20."Dón’t wâit fór mể if I'm lâtể", Ânn sâid.
â. Ânn sâid dón't wâit fór hểr if shể wâs lâtể.
b. Ânn sâid nót tó wâit fór mể if I wâs lâtể.
c. Ânn sâid nót tó wâit fór hểr if shể wâs lâtể.
d. Ânn sâid dón't wâit fór mể if I'm lâtể.
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21."Eât mórể fruit ând vểgểtâblểs", thể dóctór sâid.
â. Thể dóctór sâid ểât mórể fruit ând vểgểtâblểs
b. Thể dóctór sâid tó ểât mórể fruit ând vểgểtâblểs
c. Thể dóctór sâid mể tó ểât mórể fruit ând vểgểtâblểs
d. Thể dóctór tóld mể ểât mórể fruit ând vểgểtâblểs

22."Rểâd thể instructións bểfórể ýóu switch ón thể mâchinể", hể sâid tó mể.
â. Hể tóld mể tó rểâd thể instructións bểfórể I switchểd ón thể mâchinể.
b. Hể tóld mể rểâd thể instructións bểfórể I switchểd ón thể mâchinể.
c. Hể tóld tó rểâd thể instructións bểfórể I switchểd ón thể mâchinể.
d. Hể sâid tó rểâd thể instructións bểfórể ýóu switchểd ón thể mâchinể.

23."Shut thể dóór but dón't lóck it", shể sâid tó us.
â. Shể tóld us tó shut thể dóór but dón’t lóók it.
b. Shể tóld us tó shut thể dóór but nót tó lóók it.
c. Shể tóld us shut thể dóór but dón’t lóók it.
d. Shể tóld us shut thể dóór but nót tó lóók it.

24."Cân ýóu spểâk mórể slówlý? I cân't undểrstând", hể sâid tó mể.
â. Hể âskểd mể tó spểâk mórể slówlý bểcâusể hể cóuldn't undểrstând.
b. Hể âskểd mể tó spểâk mórể slówlý ând hể cóuldn't undểrstând.
c. Hể âskểd mể tó spểâk mórể slówlý but hể cóuldn't undểrstând.
d. Hể âskểd mể tó spểâk mórể slówlý. Hể cân't undểrstând.

25."Dón't cómể bểfórể 6 ó'clóck", I sâid tó him.
â. I tóld him dón’t cómể bểfórể 6 ó'clóck.
b. I tóld him tó cómể nót bểfórể 6 ó'clóck.
c. I tóld tó him nót tó cómể bểfórể 6 ó'clóck.    
d. I tóld him nót tó cómể bểfórể 6 ó'clóck.

26."I cân sểể ýóu lâtểr", hể sâid.
â. Hể sâid hể cóuld sểể mể lâtểr b. Hể sâid I cân sểể ýóu lâtểr
c. Hể sâid I cân sểể ýóu lâtểr b. Hể sâid hể cân sểể mể lâtểr

27."I shâll tểll him ểxâctlý whât I think", shể sâid.
â. Shể sâid shể shóuld tểll him ểxâctlý whât shể thóught
b. Shể sâid shể wóuld tểll him ểxâctlý whât shể thóught
c. Shể sâid shể shâll tểll him ểxâctlý whât shể thinks.
d. Shể sâid I wóuld tểll him ểxâctlý whât I thóught.

28."Ârể ýóu willing tó trâvểl?" shể âskểd.
â. Shể âskểd mể âm I willing tó trâvểl? b.  Shể âskểd mể if I âm willing tó trâvểl
c. Shể âskểd mể wâs I willing tó trâvểl? d.  Shể âskểd mể if I wâs willing tó trâvểl

29."Yóu shóuld sểể â spểciâlist", hể tóld mể.
â. Hể tóld mể I shóuld sểể â spểciâlist. b. Hể tóld mể ýóu shóuld sểể â spểciâlist.
c. Hể tóld mể I shóuld hâvể sểển â spểciâlist.   b. Hể tóld mể tó shóuld sểể â spểciâlist.

30."I wóuld likể â âppóintmểnt tómórrów", I sâid tó mý dểntist.
â. I tóld mý dểntist thât I wóuld likể ân âppóintmểnt thể nểxt dâý.
b. I tóld mý dểntist thât I wóuld likể â âppóintmểnt tómórrów.
c. I tóld mý dểntist thât I wóuld hâvể likểd ân âppóintmểnt thể nểxt dâý.
d. I tóld mý dểntist thât I wóuld hâvể likểd ân âppóintmểnt tómórrów.
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31."Yóu óught tó slów dówn â bit", thể dóctór tóld Jim.
â. Thể dóctór tóld Jim óught tó slów dówn â bit.
b. Thể dóctór tóld Jim thât óught tó slów dówn â bit.
c. Thể dóctór tóld Jim thât hể óught tó slów dówn â bit.
d. Thể dóctór tóld Jim thât hể slówểd dówn â bit.

32."I must hâvể slểpt thróugh thể âlârm", shể sâid.
â. Shể sâid shể must hâvể slểpt thróugh thể âlârm
b. Shể sâid I must hâvể slểpt thróugh thể âlârm
c. Shể sâid shể lểft thróugh thể âlârm
d. Shể sâid shể  hâd tó hâvể slểpt thróugh thể âlârm

33."I must hâvể slểpt thróugh thể âlârm", shể sâid.
â. Shể sâid shể must hâvể slểpt thróugh thể âlârm.
b. Shể sâid I must hâvể slểpt thróugh thể âlârm.
c. Shể sâid shể slểpt thróugh thể âlârm.
d. Shể sâid shể hâd tó hâvể slểpt thróugh thể âlârm.

34."Yóu nểểdn't cómể in tómórrów", thể bóss sâid.
â. Thể bóss sâid I nểểdn't cómể in tómórrów.
b. Thể bóss sâid ýóu nểểdn't cómể in thể nểxt dâý.
c. Thể bóss sâid I didn't hâvể tó cómể in tómórrów.
d. Thể bóss sâid I nểểdn't cómể in thể nểxt dâý.

35."If ýóu pâss ýóur tểst, I'll buý ýóu â câr", hể sâid.
â. Hể sâid thât If I pâss mý tểst, hể'll buý mể â câr.
b. Hể sâid thât If ýóu pâss ýóur tểst, hể wóuld buý ýóu â câr.
c. Hể sâid thât If I pâss mý tểst, hể wóuld buý mể â câr.
d. Hể sâid thât If I hâd pâss mý tểst, hể wóuld hâvể bóught mể â câr.

36."If ýóu pâssểd ýóu tểst, I wóuld buý ýóu â câr", hể sâid.
â. Hể sâid thât if I pâssểd mý tểst, hể wóuld buý ýóu â câr.
b. Hể sâid thât if ýóu hâd pâssểd ýóur tểst, hể wóuld hâvể bóught ýóu â câr.
c. Hể sâid thât if I hâd pâssểd mý tểst, hể wóuld hâvể bóught mể â câr.
d. Hể sâid thât if ýóu pâssểd ýóur tểst, hể wóuld buý ýóu â câr.

37."If ýóu'd pâssểd ýóur tểst, I'd hâvể óught ýóu â câr", hể sâid.
â. Hể sâid thât I'd pâssểd mý tểst, hể'd hâvể bóught mể â câr.
b. Hể sâid thât if I pâssểd mý tểst, hể wóuld buý mể â câr.
c. Hể sâid thât if ýóu hâd pâssểd ýóur tểst, hể wóuld hâvể bóught ýóu â câr.
d. Hể sâid thât if ýóu hâd pâssểd ýóur tểst, hể wóuld buý ýóu â câr.

38."Whât â sillý bóý ýóu ârể!" shể ểxclâimểd
â. Shể tóld him whât â sillý bóý ýóu ârể. b. Shể tóld him whât â sillý bóý hể is.
c. Shể tóld him whât â sillý bóý hể wâs. d. Shể tóld him whât â sillý bóý ýóu wểrể.

39.Thể pólicể ófficểr sâid tó us, "Whểrể ârể ýóu góing?"
â. Thể pólicể ófficểr âskểd us whểrể wể wểrể góing?
b. Thể pólicể ófficểr âskểd us whểrể wểrể wể góing?
c. Thể pólicể ófficểr âskểd us whểrể ârể wể góing?
d. Thể pólicể ófficểr âskểd us whểrể wể ârể góing?

40.Clâir âskểd, "Whât timể dó thể bânks clósể?"
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â. Clâirể wântểd tó knów whât timể thể bânks clósể?
b. Clâirể wântểd tó knów whât timể dó thể bânks clósể?
c. Clâirể wântểd tó knów whât timể did thể bânks clósể?
d. Clâirể wântểd tó knów whât timể thể bânks clósểd.

41."Hów lóng hâvể ýóu bểể wórking ât ýóur prểsểnt jób?" shể âskểd
â. Shể âskểd mể hów lóng I hâd bểển wórking ât mý prểsểnt jób.
b. Shể âskểd mể hów lóng hâd I bểển wórking ât mý prểsểnt jób.
c. Shể âskểd mể hów lóng I hâvể bểển wórking ât mý prểsểnt jób.
d. Shể âskểd mể hów lóng hâvể ýóu bểển wórking ât ýóur prểsểnt jób.

42."Whât dó ýóu dó in ýóur spârể timể?" shể âskểd.
â. Shể wântểd tó knów whât I dó in mý spârể timể.
b. Shể wântểd tó knów whât I did in mý spârể timể.
c. Shể wântểd tó knów whât did I dó in mý spârể timể.
d. Shể wântểd tó knów whât dó I dó in mý spârể timể.

43."Dó ýóu hâvể â drivểr's licểnsể?" shể âskểd
â. Shể âskểd mể did ýóu hâvể â drivểr's licểnsể?
b. Shể âskểd mể dó ýóu hâvể â drivểr's licểnsể?
c. Shể âskểd mể if I hâd â drivểr's licểnsể?
d. Shể âskểd mể if I hâvể â drivểr's licểnsể?

44."Whểrể did ýóu gó?".
â. Shể âskểd mể whểrể I hâd gónể. b. Shể âskểd mể whểrể did ýóu gó.
c. Shể âskểd mể whểrể did I gó. d. Shể âskểd mể whểrể ýóu hâd gónể.

45."Cân ýóu usể â cómputểr?" shể âskểd
â. Shể wântểd tó knów whểthểr I cân usể â cómputểr.
b. Shể wântểd tó knów whểthểr I cóuld usể â cómputểr.
c. Shể wântểd tó knów cóuld I usể â cómputểr.
d. Shể wântểd tó knów cân I usể â cómputểr.

46."Hów ârể ýóu?" hể âskểd.
â. Hể âskểd mể hów ârể ýóu. b. Hể âskểd mể hów I âm.
c. Hể âskểd mể hów wâs I d. Hể âskểd mể hów I wâs.

47."Whểrể hâvể ýóu bểển?" hể âskểd
â. Hể âskểd mể whểrể hâd I bểển. b. Hể âskểd mể whểrể hâvể ýóu bểển.
c. Hể âskểd mể whểrể I hâd bểển. d. Hể âskểd mể whểrể ýóu hâd bểển.

48."Hów lóng hâvể ýóu bểển bâck?" hể sâid.
â. Hể âskểd mể hów lóng hâd I bểển bâck?
b. Hể âskểd mể hów lóng I hâd bểển bâck?
c. Hể âskểd mể hów lóng hâvể ýóu bểển bâck?
d. Hể âskểd mể hów lóng ýóu hâd bểển bâck?

49."Whât ârể ýóu dóing nów?" hể âskểd.
â. Hể âskểd mể whât I âm dóing nów. b. Hể âskểd mể whât ýóu wểrể dóing nów.
c. Hể âskểd mể whât wâs I dóing nów. d. Hể âskểd mể whât I wâs dóing nów.

50."Whý did ýóu cómể bâck?" hể âskểd.
â. Hể âskểd mể whý I hâd cómể bâck. b. Hể âskểd mể whý hâd I cómể bâck.
c. Hể âskểd mể whý did ýóu cómể bâck. d. Hể âskểd mể whý ýóu hâd cómể bâck.
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51."Ârể ýóu glâd tó bể bâck?" hể âskểd.
â. Hể âskểd mể if I wâs glâd tó bể bâck. b. Hể âskểd mể wâs I glâd tó bể bâck?
c. Hể âskểd mể if I âm glâd tó bể bâck. d. Hể âskểd mể ârể ýóu glâd tó bể bâck?

52."Dó ýóu plân tó stâý fór â whilể?" hể âskểd
â. Hể âskểd mể if I plân tó stâý fór â whilể.
b. Hể âskểd mể if I plânnểd tó stâý fór â whilể.
c. Hể âskểd mể did I plân tó stâý fór â whilể.
d. Hể âskểd mể dó ýóu plân tó stâý fór â whilể.

53."Cân ýóu lểnd mể sómể mónểý?"
â. Hể âskểd mể cân ýóu lểnd him sómể mónểý?
b. Hể âskểd mể cóuld ýóu lểnd him sómể mónểý?
c. Hể âskểd mể if I cân lểnd him sómể mónểý?
d. Hể âskểd mể if I cóuld lểnd him sómể mónểý?

54."Whểrể cân I buý â phónể cârd in this citý?" hể âskểd.
â. Hể âskểd mể whểrể cóuld hể buý â phónể cârd in thât citý?
b. Hể âskểd mể whểrể hể cóuld buý â phónể cârd in thât citý?
c. Hể âskểd mể whểrể I cóuld buý â phónể cârd in thât citý?
d. Hể âskểd mể whểrể hể cân buý â phónể cârd in thât citý?

55.Shể âskểd, "will ýóu gó tó night?"
â. Shể âskểd mể if I will gó thât night. b. Shể âskểd mể if I wóuld gó thât night.
c. Shể âskểd mể if will I gó night. b. Shể âskểd mể wóuld I gó thât night.

56.Thểý sâid, "Hurrâd! Wể hâvể wón thể cóntểst!".
â. Thểý sâid "Hurrâd" thât thểý hâd wón thể cóntểst.
b. Thểý sâid thểý hâd wón thể cóntểst.
c. Thểý ểxclâimểd with jóý thât thểý hâd wón thể cóntểst.
d. Thểý sâid with jóý thât thểý hâvể wón thể cóntểst.

57.Miss whitể sâid tó him, "Whý ârể ýóu só lâtể? Did ýóur câr hâvể â flât tirể?".
â. Miss Whitể tóld him whý wâs hể só lâtể ând did ýóur câr hâvể â flât tirể.
b. Miss Whitể âskểd him whý wâs hể só lâtể ând did ýóur câr hâs â flât tirể.
c. Miss Whitể âskểd him whý hể wâs só lâtể ând if ýóur câr hâvể â flât tirể.
d. Miss Whitể âskểd him whý hể wâs só lâtể ând whểthểr his câr hâd â flât tirể.

58.His friểnd sâid tó Pểtểr "I'm sâd. Lểt mể âlónể".
â. His friểnd sâid thât I âm sâd ând lểt mể âlónể.
b. His friểnd sâid thât I wâs sâd ând lểt mể âlónể.
c. His friểnd sâid thât hể wâs sâd ând tóld Pểtểr tó lểt him âlónể.
d. His friểnd sâid thât hể wâs sâd ând if Pểtểr lểt him âlónể.

59."Whât dóểs shể likể?" hể âskểd mể
â. Hể âskểd mể whât shể likểs. b. Hể âskểd mể whât shể likểd.
c. Hể âskểd mể whât dó I likể. d. Hể âskểd mể whât did I likểd.

60.Shể sâid, "Dón't tểâsể mể, Jóhn"
â. Shể sâid nót tó tểâsể mể tó Jóhn. b. Shể sâid Jóhn nót tó tểâsể mể.
c. Shể tóld Jóhn nót tó tểâsể hểr. d. Shể tóld Jóhn dó nót tểâsể hểr

Rewrite the following sentences in Reported Speech (Statements/Questions)
1. Nâm sâid: "I âm tóld tó bể ât schóól bểfórể 7 ó'clóck".
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
2. Thu sâid: "Âll thể studểnts will hâvể â mểểting nểxt wểểk".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
3. Phóng sâid: “Mý pârểnts ârể vểrý próud óf mý góód mârks".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
4. Thể tểâchểr sâid: "Âll thể hómểwórk must bể dónể cârểfullý".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
5. Hểr fâthểr sâid tó hểr: "Yóu cân gó tó thể móviể with ýóur friểnd".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
6. "Dó ýóu ểnjóý rểâding?", Phóng âskểd Pểtểr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
7. "Dó ýóur sistểr ând bróthểr gó tó thể sâmể schóól?", shể âskểd Nâm.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
8. "Ârể thểrể âný órângểs in thể fridgể?", shể âskểd hểr móm.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
9. "Wểrể ýóu rểâding this bóók ât 8 ó'clóck lâst Sundâý?", shể âskểd Bâ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
10."Will it râin tómórrów mórning?", hể âskểd his friểnd.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
11."Whểrể dóểs ýóur fâthểr wórk?" thể tểâchểr âskểd mể.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
12."Hów mâný pểóplể ârể thểrể in ýóur fâmilý?" shể âskểd Lân.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
13.Tâm's friểnd âskểd him: "Hów lóng will ýóu stâý in Englând?"

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
14.Thể tểâchểr sâid tó Liển: "Whât's ýóur hóbbý?"

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
15."Hów dó ýóu gó tó thể âirpórt?" his friểnd âskểd him.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
16."I wish I hâdn't gónể tó thể pârtý lâst night" shể sâid.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
17." Thể Eârth móvểs âróund thể Sun", mý tểâchểr sâid.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
18.Pểtểr sâid: "I wânt tó tểll ýóu thể nểws. Yóu must bể surprisểd"

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
19.Thể wómân sâid: “Whển I wâs wâlking ón thể pâvểmểnt, â strângể mân stóppểd ând âskểd mể thể 

wâý tó thể nểârểst bânk."
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

20."Hów mâný lểssóns ârể ýóu góing tó lểârn nểxt mónth?", hể âskểd mể.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Rewrite the following sentences in Reported Speech (Conditional in reported speech)
1. Hể sâid, “If I câtch thể plânể, I’ll bể hómể bý fivể.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
2. Hể sâid, “If I hâd â pểrmit, I cóuld gểt â jób.”

Page 9      CHUYÊN ĐỀ :  CÂU TƯỜNG THUẬT



…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
3. “If shể hâd lóvểd Tóm,” hể sâid, “shể wóuldn’t hâvể lểft him.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
4. Hể sâid, “If ýóu hâvể timể whât will ýóu dó?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
5. Shể sâid, “If ýóu wânt tó lósể wểight, ýóu must ểât lểss brểâd.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
6. Hể sâid, “If I hâd â mâp, I wóuld lểnd it tó ýóu.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
7. Hể sâid, “If I hâd knówn thât ýóu wểrể cóming, I wóuld hâvể mểt ýóu t thể âirpórt.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
8. Hể wóndểrểd, “If thể bâbý is thể girl whât will thểý câll hểr?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
9. Hể sâid, “If I livểd nểâr mý ófficể, I’d bể in timể fór wórk.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
10.Shể sâid, “If ýóu fểểl ill, whý dón’t ýóu gó tó bểd?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Rewrite the following sentences in Reported Speech (Reported speech with gerund and 

infinitives)
1.“Whý dón’t wể órgânizể ân English cómpểtitión fór óur studểnts?” sâid Ms Liển.
=> Ms Liển suggểstểd 
………………………………………………………..........................................................................................
2.“I’m sórrý I’m lâtể,’ sâid Mr Thânh.
=>Mr Thânh âpólógizểd ...
……………………………………………….............................................................................................
3.“Mể? Nó, I didn’t tâkể Suể’s câlculâtór,” Sâid Bób.
=>Bób dểniểd ……………………………………………………….........................................................................................................
4.“Yóu tóók mý pểncil,” sâid Dâvid tó Hểnrý.
=>âccusểd ………………………………………………………................................................................................................................
5.“I must sểể thể mânâgểr,” hể criểd.
=>Hể insistểd ………………………………………………………................………...............................................................................
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